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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Trường hợp nào dưới đây được coi là hợp đồng: 
A. Thông qua trang web của Công ty thời trang K, chị Bình đặt chọn 03 bộ váy trên hệ thống và chuyển khoản thanh toán vào tài khoản của Công ty theo thông tin của hệ thống số tiền là 1,5 triệu đồng. 04 ngày sau chị nhận được 03 bộ váy trên đúng như mẫu do chị chọn.
B. Anh A bị tắt máy xe do đi vào đường ngập nước, anh B giúp A đẩy xe ra khỏi đường ngập nước. 
C. Anh A tiếp thị giới thiệu dự án Aqual Home cho các khách hàng trong buổi giới thiệu dự án Aqual home của Công ty B.
D. Trời mưa lớn làm cây Lộc Vừng bật gốc và ngã làm gãy đổ và che lấp lối vào nhà của B, nguy cơ làm sập hàng rào của B. Trong khi B đang vắng nhà, A là hàng xóm tiến hành việc phát quang, dọn dẹp cây đổ mở lối vào nhà cho B.
ANWSER: A
Hợp đồng có thể giao kết bằng:
A. Lời nói, bằng văn bản, hành vi cụ thể hoặc phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo qui định của pháp luật điện tử.
B. Văn bản, lời nói, hành động cụ thể, các biểu tượng tương tác của công nghệ điện tử.
C. Bằng văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
D. Bằng văn bản và không cần công thức chứng thực.
ANSWER: A
Tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản là:
A. Hành vi pháp lý đơn phương của chủ sở hữu.
B. Thực hiện công việc vì lợi ích của người thứ ba
D. Thực hiện công việc không có ủy quyền.
D. Hợp đồng tặng cho tài sản
ANSWER: A
Nhận định nào sau đây là đúng:
A. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ 
B. Hợp đồng phụ vô hiệu cũng làm cho hợp đồng chính vô hiệu
C. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ làm chấm dứt hợp đồng chính
D. Sự vô hiệu của hợp đồng chính không làm chấm dứt hợp đồng phụ
ANSWER: A
Anh Nguyên cho chị Hà vay số tiền 500 triệu đồng và chị Hà có thế chấp một xe ô tô để đảm bảo khoản vay. Do anh Nguyên xuất cảnh nên đã thỏa thuận được với anh Nam và chuyển giao việc thu hồi nợ cho anh Nam. Các bên không có thỏa thuận nào khác. Trong trường hợp này:
A. Biện pháp bảo đảm bằng việc thế chấp xe ô tô của chị Hà với anh Nguyên tiếp tục duy trì hiệu lực với anh Nam.
B. Biện pháp bảo đảm bằng việc thế chấp xe ô tô của chị Hà với anh Nguyên chấm dứt.
C. Biện pháp bảo đảm bằng việc thế chấp xe ô tô của chị Hà với anh Nguyên tự động chuyển sang bảo lãnh của anh Nguyên trước anh Nam cho nghĩa vụ của chị Hà  
D. Cả anh Nguyên, chị Hà đều phải tiếp tục thực hiện biện pháp bảo đảm với anh Nam.
ANSWER: A
Điều kiện về hình thức để bảo đảm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực là:
A. Hợp đồng phải được lập thành văn bản và công chứng
B. Hợp đồng phải được lập thành văn bản
C. Hợp đồng được thỏa thuận miệng.
D. Hợp đồng phải được đăng ký.
ANSWER: A
Lựa chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau:
A. Khi phụ lục hợp đồng được lập cùng thời điểm với hợp đồng nhưng có điều khoản trái với nội dung hợp đồng thì áp dụng điều khoản của hợp đồng.
B. Khi muốn thay đổi hợp đồng đã giao kết, các bên phải ký lại hợp đồng mới.
C. Mọi hợp đồng đều có phụ lục hợp đồng 
D. Hợp đồng không tuân thủ qui định về hình thức thì vô hiệu.
ANSWER: A
Anh A thông báo cho B biết về khuyết tật của hàng hóa mà A sẽ bán cho B.
A. Anh A đã trung thực trong giao kết hợp đồng 
B. Anh A đã thiện chí trong giao kết hợp đồng.
C. Anh A đã bình đẳng trong giao kết hợp đồng.
D. Anh A đã tự nguyện trong giao kết hợp đồng 
ANSWER: A
Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu là:
A. Hợp đồng không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm giao kết, không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên đối với nhau.
B. Hợp đồng không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm phát hiện hợp đồng bị vô hiệu. 
C. Các quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt kể từ thời điểm phát hiện hợp đồng bị vô hiệu.
D. Những nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện trước khi phát hiện hợp đồng bị vô hiệu không bị khôi phục lại.
ANSWER: A
Trong trường hợp có sự thay đổi về hoàn cảnh của hợp đồng:
A. Các bên có thể đàm phán lại nội dung của hợp đồng
B. Bên có nghĩa vụ có thể được miễn thực hiện nghĩa vụ 
C. Bên có nghĩa vụ có quyền hủy bỏ hợp đồng 
D. Bên có nghĩa vụ được quyền tạm ngừng hợp đồng.
ANSWER: A
Hợp đồng có thể bị hủy bỏ bởi một bên khi
A. Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng.
B. Bên kia vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong hợp đồng mà không khắc phục trong một thời hạn nhất định. 
C. Bên có nghĩa vụ không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên có nghĩa vụ có thể hủy bỏ hợp đồng và chỉ cần báo cho bên có quyền biết.
D. Bên có nghĩa vụ có thể hủy bỏ hợp đồng nhưng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia  
ANSWER: A
Anh An ký hợp đồng bao tiêu thu mua vườn sầu riêng của anh Bình với giá là 400 triệu đồng. Tại thời điểm thỏa thuận thu mua, vườn sầu riêng của anh Bình có tất cả 400 cây đã trổ bông và ra trái non. Dự kiến trong 03 tháng tới sẽ thu hoạch. Sau 03 tháng, anh An đến thu hoạch sầu riêng thì phát hiện vườn sầu riêng của anh Bình đã bị cháy rụi do bị đám cháy rừng lây lan. Trong trường hợp này: 
A. Hợp đồng thu mua bao tiêu vườn sầu riêng của anh An với Bình bị vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được.
B. Hợp đồng bị đương nhiên chấm dứt do hoàn cảnh thay đổi cơ bản
C. Hợp đồng bị hủy bỏ do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ
D. Đối tượng của hợp đồng phải được thay thế.
ANSWER: A
Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng, nếu một bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng:
A. Bên bị vi phạm không có quyền yêu cầu bên kia phải chịu phạt vi phạm hợp đồng.
B. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên kia phải chịu phạt vi phạm hợp đồng.
C. Bên bị vi phạm không có quyền yêu cầu bên kia phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.
D. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên kia vừa phải chịu phạt vi phạm hợp đồng vừa phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.
ANSWER: A
Tổn thất về tinh thần là:
A. Là tổn thất có thể xảy ra trong trách nhiệm hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
B. Là tổn thất xảy ra ở một số trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
C. Là tổn thất xảy ra trong mọi trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
D. Là tổn thất chỉ có ở trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
ANSWER: A
Bồi thường thiệt hại mang tính chất:
A. Bù đắp cho người bị thiệt hại các thiệt hại mà họ phải gánh chịu, có thể có cả khoản lợi ích đáng lẽ được hưởng.
B. Cảnh cáo hành vi vi phạm nghĩa vụ.
C. Mang đến cho bên bị thiệt hại khoản lợi ích nhiều hơn. 
D. Trừng phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ.
ANSWER: A
Nếu các bên không thỏa thuận được thì mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm là: 
A. Không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 
B. Không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
C. Không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
D. Không quá hai trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
ANSWER: A
Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?
A. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì chỉ bên bị thiệt hại mới có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
B. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.
C. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
D. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
ANSWER: A
Nhận định nào sau đây là đúng? 
A. Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao.
B. Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết phải bồi thường cho người bị thiệt hại.
C. Người do dùng chất kích thích mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại thì không phải bồi thường.
D. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ luôn phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong mọi trường hợp.
ANSWER: A
Ngày 20/10/2021, Anh A là bạn trai của chị B, do ghen tuông với chị B nên phá hỏng chiếc xe hơi của chị B. Thời hiệu chị B được quyền khởi kiện anh A yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp trên là:   
A. 03 năm, kể từ ngày chị B biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 
B. 02 năm, kể từ ngày chị B biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
C. 03 năm, kể từ ngày xảy ra thiệt hại. 
D. 02 năm, kể từ ngày xảy ra thiệt hại
ANSWER: A
Cơ sở dạy nghề sửa xe Hoàng Long giao cho anh A là người học nghề, sửa xe máy cho khách, sau khi sửa xong anh An thử xe và chạy ra đường đâm vào anh Bảy. Chủ thể bồi thường cho anh Bảy là:
A. Cơ sở dạy nghề Hoàng Long phải bồi thường cho anh Bảy 
B. Anh An phải bồi thường cho anh Bảy
C. Cha mẹ anh An phải bồi thường cho anh Bảy
D. Không phải bồi thường vì bất khả kháng.
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Hãy cho biết nhận định dưới đây đúng hay sai? Giải thích. (2 điểm)
a) Phạt vi phạm không cần có điều kiện phải có thiệt hại thực tế xảy ra (1điểm)
b) Bồi thường tổn thất về tinh thần đôi khi không phải bồi thường cho người bị thiệt hại mà bồi thường cho người thân thích của họ (1 điểm)
Đáp án: 
Câu a
· Nhận định: đúng (0,25)
· Điều kiện áp dụng phạt vi phạm hợp đồng là khi các bên có thỏa thuận và có hành vi vi phạm không cần điều kiện có thiệt hại thực tế xảy ra hay không. (0,5)
· Cơ sở pháp lý:  Điều 418 Bộ luật dân sự 2015. (0,25)
Câu b: 
· Nhận định: đúng (0,25)
· Trường hợp bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm thì người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. (0,5)
· Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 (0,25)
Câu 2 Bài tập tình huống (3 điểm)
Anh A nhận gia công sản phẩm giày búp bê nữ cho anh B xuất cho công ty C bên thị trường Châu Âu, nguyên liệu và mẫu sản phẩm do anh B cung cấp theo từng đợt nhập hàng. Trong quá trình nhập nguyên liệu từ Hàn Quốc về, anh B giao nguyên liệu chậm cho anh A làm cho anh A không giao sản phẩm đúng thời hạn hai bên thỏa thuận. Anh B bị công ty C yêu cầu phải bồi thường thiệt hại do vi phạm về thời hạn giao hàng. 
Anh (chị) hãy xác định:
a. Anh A có phải chịu trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ giao hàng gia công trễ thời hạn thỏa thuận với anh B không? Giải thích tại sao? (1.5 điểm)
b. Trong trường hợp quá trình nhập nguyên liệu bị chậm là do bão lớn, tàu chở nguyên liệu không vận chuyển đúng thời hạn thì anh B có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty C không nếu hai bên thỏa thuận là phải giao hàng đúng thời hạn trong mọi trường hợp kể cả do sự kiện bất khả kháng? Giải thích tại sao? (1.5 điểm)
Đáp án: 
Câu a.
· Anh A không phải chịu trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ giao hàng gia công trễ thời hạn thỏa thuận với anh B. (0,5 điểm)
· Nguyên nhân của việc anh A giao hàng trể hạn là do lổi hoàn toàn của anh B giao nguyên liệu trể thời hạn thỏa thuận.(0,5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 351 Bộ luật dân sự 2015, trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ (0,5 điểm)
Câu b.
· Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trong tình huống trên, bão lớn được xem là thiên tai và là sự kiện bất khả kháng thì anh B không phải chịu trách nhiệm dân sự (0,5 điểm)
· Căn cứ Điều 03 Bộ luật dân sự 2015 quy định về các nguyên tắc cơ bản: Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Trong tình huống trên, hai bên thỏa thuận là phải giao hàng đúng thời hạn trong mọi trường hợp kể cả do sự kiện bất khả kháng thì trong trường hợp này anh B vẫn phải bồi thường thiệt hại cho công ty C theo thỏa thuận (0,5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: Điều 03, Điều 156, khoản 2 Điều 351Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2015. (0.5 điểm) 
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